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Phụ lục 3
CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC HƯỞNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN, 

PHỤ CẤP ƯU ĐÃI NGHỀ VÀ CÁCH TÍNH CHI TRẢ

(Ban hành kèm theo Nghị định số ……./2026/NĐ-CP 
ngày……tháng…..năm 2026 của Chính phủ)


I. Các trường hợp được hưởng phụ cấp thâm niên và cách tính chi trả

Ví dụ 1:

Ông Nguyễn Văn A được tuyển dụng vào làm việc tại Cục Dự trữ quốc gia, khi hết thời gian tập sự được xếp lương ngạch chuyên viên từ tháng 3 năm 1989. Từ tháng 5 năm 1995 ông A vào quân đội, cấp bậc Thượng úy. Từ tháng 12 năm 2009 ông A chuyển ngành về công tác tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước. Từ 01 tháng 3 năm 2025 cho đến nay tiếp tục làm việc tại Cục Dự trữ Nhà nước, hiện giữ chức Phó Trưởng ban thuộc Cục Dự trữ Nhà nước, hưởng lương ngạch chuyên viên chính (mã số 01.002) bậc 8 hệ số 6,78 và phụ cấp chức vụ lãnh đạo hệ số 0,5.

Tính đến ngày 01 tháng 7 năm 2026, ông A có các thời gian làm việc có tham gia bảo hiểm xã hội được tính hưởng phụ cấp thâm niên dự trữ quốc gia khi có đủ điều kiện như sau:

- Thời gian làm việc tại cơ quan quản lý dự trữ quốc gia (Cục Dự trữ quốc gia) từ tháng 3 năm 1989 đến tháng 4 năm 1995 là 6 năm 02 tháng;

- Thời gian là sỹ quan thuộc quân đội nhân dân từ tháng 5 năm 1995 đến tháng 11 năm 2009 là 14 năm 7 tháng;

- Thời gian làm việc tại cơ quan quản lý dự trữ quốc gia (Tổng cục Dự trữ Nhà nước) từ tháng 12 năm 2009 đến tháng 02 năm 2025 là 15 năm 03 tháng;

- Thời gian làm việc tại cơ quan quản lý dự trữ quốc gia (Cục Dự trữ Nhà nước) từ ngày 01 tháng 3 năm 2025 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026 là 01 năm 04 tháng.

Như vậy, tại thời điểm ngày 01 tháng 7 năm 2026 (thời điểm hiệu lực của chế độ phụ cấp thâm niên), ông A có thời gian trên 5 năm (60 tháng) làm việc tại cơ quan quản lý dự trữ quốc gia (6 năm 02 tháng + 15 năm 03 tháng + 01 năm 04 tháng = 22 năm 9 tháng), đủ điều kiện để hưởng phụ cấp thâm niên quy định tại Điều 2 Thông tư này và có tổng thời gian được tính hưởng phụ cấp thâm niên là 37 năm 4 tháng (6 năm 02 tháng + 14 năm 7 tháng + 16 năm 7 tháng). Theo đó, ông A được hưởng phụ cấp thâm niên với tỷ lệ là 37%. Mức tiền phụ cấp thâm niên tháng 7 năm 2026 của ông A được tính như sau:

(6,78 +0,5) x 2.340.000 đồng/tháng x 37% = 6.303.024 đồng/tháng

Ví dụ 2:

Ông Trần Văn B, đi nghĩa vụ quân sự từ tháng 3 năm 1989, sau đó xuất ngũ về địa phương. Ông B được tuyển dụng vào làm việc tại Vụ K thuộc Bộ C, khi hết thời gian tập sự từ tháng 6 năm 1997 được xếp lương ngạch chuyên viên (mã số 01.003). Từ tháng 02 năm 2004 ông B được điều động sang làm việc tại Thanh tra Bộ C và được chuyển sang ngạch Thanh tra viên (mã số 04.025). Từ tháng 8 năm 2008 ông B được thuyên chuyển đến làm việc tại Dự trữ quốc gia khu vực T trực thuộc Cục Dự trữ quốc gia; từ tháng 8 năm 2010 ông B được thuyên chuyển đến làm việc tại Bộ H, hưởng lương ngạch chuyên viên chính (mã số 01.002); từ tháng 8 năm 2014 ông B được thuyên chuyển đến làm việc tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực T trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước. Từ 01 tháng 3 năm 2025 cho đến nay tiếp tục làm việc tại Cục Dự trữ Nhà nước, hiện giữ chức Chi Cục trưởng, hưởng lương ngạch chuyên viên cao cấp (mã số 01.001) bậc 1 hệ số 6,20 và phụ cấp chức vụ lãnh đạo hệ số 0,7.

Tính đến ngày 01 tháng 7 năm 2026, ông B có các thời gian làm việc có tham gia bảo hiểm xã hội được tính hưởng phụ cấp thâm niên dự trữ quốc gia khi có đủ điều kiện và không được tính hưởng phụ cấp thâm niên như sau:

- Thời gian làm việc tại Vụ K thuộc Bộ C từ tháng 6 năm 1997 đến tháng 01 năm 2004 không được tính hưởng phụ cấp thâm niên;

- Thời gian làm việc được xếp lương ở ngạch Thanh tra viên từ tháng 02 năm 2004 đến tháng 7 năm 2008 là 4 năm 6 tháng được tính hưởng phụ cấp thâm niên;

- Thời gian làm việc tại Dự trữ quốc gia khu vực T trực thuộc Cục Dự trữ quốc gia từ tháng 8 năm 2008 đến tháng 7 năm 2010 là 2 năm được tính hưởng phụ cấp thâm niên;

- Thời gian làm việc tại Bộ H từ tháng 8 năm 2010 đến tháng 7 năm 2014 không được tính hưởng phụ cấp thâm niên;

- Thời gian làm việc tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực T trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước từ tháng 8 năm 2014 đến hết tháng 02 năm 2025 là 10 năm 7 tháng được tính hưởng phụ cấp thâm niên;

- Thời gian làm việc tại Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực T thuộc Cục Dự trữ Nhà nước từ ngày 01 tháng 3 năm 2025 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026 là 01 năm 04 tháng được tính hưởng phụ cấp thâm niên.

Như vậy, tại thời điểm ngày 01 tháng 7 năm 2026 (thời điểm hiệu lực của chế độ phụ cấp thâm niên), ông B có thời gian trên 5 năm (60 tháng) làm việc tại cơ quan quản lý dự trữ quốc gia (từ tháng 8 năm 2008 đến tháng 7 năm 2010: 2 năm; từ tháng 8 năm 2014 đến hết tháng 6 năm 2026: 11 năm 11 tháng; tổng cộng là 13 năm 11 tháng), đủ điều kiện để hưởng phụ cấp thâm niên quy định tại Điều 2 Thông tư này và có tổng thời gian được tính hưởng phụ cấp thâm niên là 18 năm 5 tháng (13 năm 11 tháng + 4 năm 6 tháng). Theo đó, ông B được hưởng phụ cấp thâm niên với tỷ lệ là 18%. Mức tiền phụ cấp thâm niên tháng 7 năm 2026 của ông B được tính như sau:

(6,2 +0,7) x 2.340.000 đồng/tháng x 18% = 2.906.280 đồng/tháng

Ví dụ 3:

Ông C được tuyển dụng vào làm việc tại Thanh tra thuộc Bộ D, khi hết thời gian tập sự từ tháng 7 năm 2010 được xếp lương ngạch Thanh tra viên (mã số 04.025). Từ tháng 01 năm 2014 ông C vào quân đội, cấp bậc Trung úy. Từ tháng 03 năm 2021 ông C chuyển ngành về công tác tại Văn phòng Tổng cục Dự trữ Nhà nước. Từ 01 tháng 3 năm 2025 tiếp tục công tác tại Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước cho đến nay, hiện là Chuyên viên, Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước hưởng lương ngạch chuyên viên (mã số 01.003) bậc 6 hệ số 3,99.

Thời gian làm việc có tham gia bảo hiểm xã hội được tính hưởng phụ cấp thâm niên của ông C như sau:

- Thời gian làm việc được xếp lương ở ngạch Thanh tra viên từ tháng 7 năm 2010 đến tháng 12 năm 2013 là 3 năm 6 tháng được tính hưởng phụ cấp thâm niên;

- Thời gian là sỹ quan thuộc quân đội nhân dân từ tháng 01 năm 2014 đến tháng 02 năm 2022 là 8 năm 2 tháng được tính hưởng phụ cấp thâm niên;

- Thời gian làm việc tại cơ quan quản lý dự trữ quốc gia từ tháng 3 năm 2022 đến tháng 02 năm 2025 là 3 năm được tính hưởng phụ cấp thâm niên;

- Thời gian làm việc tại cơ quan quản lý dự trữ quốc gia từ ngày 01 tháng 3 năm 2025 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026 là 01 năm 4 tháng được tính hưởng phụ cấp thâm niên;

Tính đến ngày 01 tháng 7 năm 2026 (thời điểm hiệu lực của chế độ phụ cấp thâm niên), ông C có tổng thời gian làm việc tại cơ quan quản lý dự trữ quốc gia là 4 năm 4 tháng; do đó, ông C chưa đủ điều kiện được  hưởng phụ cấp thâm niên theo quy định tại Điều 2 Thông tư này.

Nếu tính đến ngày 01 tháng 3 năm 2027, ông C có thời gian đủ 5 năm (60 tháng) làm việc tại cơ quan quản lý dự trữ quốc gia, đủ điều kiện để hưởng phụ cấp thâm niên quy định tại Điều 2 Thông tư này và có tổng thời gian được tính hưởng phụ cấp thâm niên là 16 năm 8 tháng (3 năm 6 tháng + 8 năm 2 tháng + 5 năm). Theo đó, ông C được hưởng phụ cấp thâm niên với tỷ lệ là 16%. Mức tiền phụ cấp thâm niên tháng 3 năm 2027 của ông C được tính như sau:

3,99 x 2.340.000 đồng/tháng x 16% = 1.493.856 đồng/tháng

Ví dụ 4:

Ông D được tuyển dụng chính thức vào làm thủ kho bảo quản muối tại Trạm muối H thuộc Tổng công ty Muối, Bộ Thương mại (sau này chuyển sang Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) kể từ tháng 12 năm 1997. Từ tháng 4 năm 2013 ông D được tiếp nhận về làm thủ kho muối tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực B. Từ tháng 10 năm 2020 ông D chuyển công tác đến Tổng cục I thuộc Bộ M. Từ 01 tháng 3 năm 2026 ông D chuyển công tác đến Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực N cho đến nay làm công tác thủ kho bảo quản, hưởng lương ngạch thủ kho bảo quản (mã số 19.223) bậc 12 hệ số 4,06; phụ cấp thâm niên vượt khung 10%.

Tính đến ngày 01 tháng 7 năm 2026, ông D có các thời gian làm việc có tham gia bảo hiểm xã hội được tính hưởng phụ cấp thâm niên dự trữ quốc gia và không được tính hưởng phụ cấp thâm niên như sau:

- Thời gian làm việc tại Trạm muối H thuộc Tổng công ty Muối, Bộ Thương Mại (sau này chuyển sang Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) từ tháng 12 năm 1997 đến tháng 3 năm 2013 không được tính hưởng phụ cấp thâm niên;

- Thời gian làm việc tại cơ quan quản lý dự trữ quốc gia (Cục Dự trữ Nhà nước khu vực B) từ tháng 4 năm 2013 đến tháng 9 năm 2020 là 7 năm 6 tháng được tính hưởng phụ cấp thâm niên;

- Thời gian làm việc tại Tổng cục I thuộc Bộ M từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 02 năm 2026 không được tính hưởng phụ cấp thâm niên;

- Thời gian làm việc tại cơ quan quản lý dự trữ quốc gia (Cục Dự trữ Nhà nước) từ ngày 01 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026 là 4 tháng được tính hưởng phụ cấp thâm niên;

Như vậy, tại thời điểm ngày 01 tháng 7 năm 2026 (thời điểm hiệu lực của chế độ phụ cấp thâm niên), ông D có thời gian trên 5 năm (60 tháng) làm việc tại cơ quan quản lý dự trữ quốc gia (từ tháng 4 năm 2013 đến tháng 9 năm 2020: 7 năm 6 tháng; từ tháng 3 năm 2026 đến tháng 6 năm 2026: 4 tháng; tổng cộng là 7 năm 10 tháng), đủ điều kiện để hưởng phụ cấp thâm niên quy định tại Điều 2 Thông tư này và có tổng thời gian được tính hưởng phụ cấp thâm niên là 7 năm 10 tháng (7 năm 6 tháng + 4 tháng). Theo đó, ông D được hưởng phụ cấp thâm niên với tỷ lệ là 7%. Mức tiền phụ cấp thâm niên tháng 7 năm 2026 của ông D được tính như sau:

[4,06 + (4,06 x 10%)]x 2.340.000 đồng/tháng x 7% = 731.530 đồng/tháng.

Ví dụ 5:

Ông E được tuyển dụng vào công tác tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước và xếp ngạch Chuyên viên kể từ tháng 10 năm 2013. Ông E bắt đầu được hưởng phụ cấp thâm niên dự trữ quốc gia từ 01 tháng 10 năm 2018. Đến 01 tháng 7 năm 2026, ông E chuyển công tác đến làm việc tại đơn vị thực hiện dự trữ quốc gia thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh M, hưởng lương ngạch Chuyên viên chính (mã ngạch 01.002), bậc 1 hệ số 4,40. Khi chuyển công tác ông E có tổng thời gian được tính hưởng phụ cấp thâm niên đối với người làm công tác dự trữ quốc gia là 12 năm 9 tháng, đang hưởng 12% phụ cấp thâm niên đối với người làm công tác dự trữ quốc gia. 

Như vậy, tại thời điểm 01 tháng 7 năm 2026 (thời điểm có hiệu lực của chế độ phụ cấp thâm niên), ông E được hưởng ngay 12% phụ cấp thâm niên nghề đối với người làm công tác dự trữ quốc gia. Mức tiền phụ cấp thâm niên tháng 7 năm 2026 của ông E được tính như sau:

4,40 x 2.340.000 đồng/tháng x 7% = 720.720 đồng/tháng.

Đến thời điểm 01 tháng 10 năm 2026, ông E có thời gian đủ 13 năm (cộng dồn) làm việc tại cơ quan quản lý dự trữ quốc gia và đơn vị thực hiện dự trữ quốc gia tại ủy ban nhân dân tỉnh; do đó, ông E được hưởng phụ cấp thâm niên mức 13%.

Ví dụ 6: 

Ông M vào quân đội từ tháng 7 năm 2021, cấp bậc Thiếu úy. Từ tháng 10 năm 2024 ông M chuyển ngành về công tác tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực A thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước. Từ 01 tháng 3 năm 2025 tiếp tục công tác tại Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực A thuộc Cục Dự trữ Nhà nước. Từ 01 tháng 01 năm 2026, ông M chuyển công tác đến đơn vị E Bộ F, làm công tác dự trữ quốc gia, hưởng lương ngạch chuyên viên (mã số 01.003) bậc 2 hệ số 2,67. Từ 01 tháng 7 năm 2026, đơn vị E là đơn vị thực hiện dự trữ quốc gia.

Thời gian làm việc có tham gia bảo hiểm xã hội được tính hưởng phụ cấp thâm niên của ông M như sau:

- Thời gian ở quân đội giữ cấp bậc Thiếu úy từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 9 năm 2024 là 3 năm 03 tháng được tính hưởng phụ cấp thâm niên;

- Thời gian làm việc tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực A từ tháng 10 năm 2024 đến tháng 12 năm 2025 là 01 năm 03 tháng được tính hưởng phụ cấp thâm niên;

- Thời gian làm việc tại đơn vị dự trữ thực hiện dự trữ quốc gia thuộc Bộ F từ tháng 01 năm 2026 đến hết tháng 6 năm 2026 là 06 tháng không được tính hưởng phụ cấp thâm niên;

- Thời gian làm việc 01 tháng 7 năm 2026 bắt đầu được tính hưởng phụ cấp thâm niên tại đơn vị thực hiện dự trữ quốc gia thuộc Bộ F.

Tính đến ngày 01 tháng 7 năm 2026 (thời điểm hiệu lực của chế độ phụ cấp thâm niên), ông M có tổng thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên đối với người làm công tác dự trữ quốc gia là 4 năm 6 tháng (3 năm 3 tháng + 01 năm 3 tháng); do đó, ông M chưa đủ điều kiện được hưởng phụ cấp thâm niên theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này.

Nếu tính đến ngày 01 tháng 3 năm 2030 (3 năm 9 tháng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026), ông M có thời gian đủ 5 năm (60 tháng) làm việc của đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 và thời gian làm việc tại các đơn vị thực hiện dự trữ quốc gia thuộc bộ F, đủ điều kiện để hưởng phụ cấp thâm niên theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này và có tổng thời gian được tính hưởng phụ cấp thâm niên là 8 năm 3 tháng (3 năm 3 tháng + 01 năm 3 tháng + 3 năm 9 tháng). Theo đó, ông M được hưởng phụ cấp thâm niên với tỷ lệ là 8%. Mức tiền phụ cấp thâm niên tháng 3 năm 2030 của ông M được tính như sau:

2,67 x 2.340.000 đồng/tháng x 8% = 499.824 đồng/tháng

Ví dụ 7: 

Ông N được tuyển dụng vào Ủy ban nhân dân tỉnh Q từ tháng 6 năm 2005, hiện đang hưởng lương ngạch Chuyên viên chính (mã số 01.002) bậc 3 hệ số 5,08. Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Q có tổ chức đơn vị thực hiện dự trữ quốc gia, ông N được điều động sang làm việc tại đơn vị thực hiện dự trữ quốc gia thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Q. Do đó, kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026, ông M bắt đầu được tính hưởng phụ cấp thâm niên đối với người làm công tác dự trữ quốc gia.

Nếu tính đến 01 tháng 7 năm 2031, ông N được hưởng lương bậc 5 ngạch Chuyên viên chính (mã số 01.002), hệ số 5,76 và có thời gian đủ 5 năm (60 tháng) làm việc tại đơn vị thực hiện dự trữ quốc gia thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đủ điều kiện để hưởng phụ cấp thâm niên 5% đối với người làm công tác dự trữ quốc gia. Mức tiền phụ cấp thâm niên tháng 7 năm 2031 của ông N được tính như sau:

5,67 x 2.340.000 đồng/tháng x 5% = 663.390 đồng/tháng.
II. Các trường hợp được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề và cách tính chi trả

Ví dụ 8:

Ông H là thủ kho bảo quản của Điểm kho dự trữ ĐK M thuộc Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực N hiện đang hưởng lương theo vị trí việc làm ngạch thủ kho bảo quản, bậc 12, hệ số lương 4,06 và phụ cấp thâm niên vượt khung 5%. Mức tiền phụ cấp ưu đãi nghề tháng 7 năm 2026 của ông H tính trên mức lương cơ sở 2.340.000 đồng/tháng là:

[4,06 + (4,06 x 5%)] x 2.340.000 đồng/tháng x 25% = 2.493.855 đồng/tháng

Ví dụ 9:

Ông K là Trưởng phòng Kỹ thuật bảo quản thuộc Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đ hiện đang hưởng lương theo vị trí việc làm Trưởng phòng, ngạch chuyên viên chính, bậc 2, hệ số lương 4,74 và phụ cấp chức vụ lãnh đạo hệ số 0,3. Mức tiền phụ cấp ưu đãi nghề tháng 7 năm 2026 của ông K tính trên mức lương cơ sở 2.340.000 đồng/tháng là:

(4,74 + 0,3) x 2.340.000 đồng/tháng x 15% = 1.769.040 đồng/tháng

Ví dụ 10:

Bà P là công chức của Ban H thuộc Cục Dự trữ Nhà nước hiện đang hưởng lương theo vị trí việc làm Chuyên viên chính về tài chính, ngạch Chuyên viên chính, bậc 4, hệ số 5,42. Mức phụ cấp ưu đãi nghề tháng 7 năm 2026 của bà P tính trên mức lương cơ sở 2.340.000 đồng/tháng là:

5,42 x 2.340.000 đồng/tháng x 15% = 1.902.420 đồng/tháng.

Ví dụ 11: 

Bà Q là công chức thuộc Chi cục DTNNKV S, hiện đang hưởng lương theo vị trí việc làm ngạch Kỹ thuật viên bảo quản, bậc 6, hệ số 3,99. Tháng 7 năm 2026 có 23 ngày làm việc, bà Q nghỉ việc riêng không hưởng lương 08 ngày. Mức phụ cấp ưu đãi nghề bà Q được hưởng tháng 7 năm 2026 tính trên mức lương cơ sở 2.340.000 đồng/tháng là:

	3,99 x 2.340.000 đồng/tháng x 15%
	x
	15 ngày
	=
	913.363 đồng./.

	23 ngày
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